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ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2020 – 2021
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MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1:  (1,5 điểm)   Thực hiện phép tính: 
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Câu 2: (1,0 điểm)  

Cho hình vuông có diện tích là 
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m2. Tính chu vi của hình vuông đó.
Câu 3: (1,5 điểm)  

Cho hàm số 
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 có đồ thị là 
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và hàm số 
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 có đồ thị là 
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a) Vẽ 
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 và 
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 trên cùng một hệ mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của 
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[image: image11.wmf](

)

2

d

 bằng phép toán 
Câu 4: (1,0 điểm) 


Cách đây hơn một thế kỷ, nhà khoa học người Hà Lan Hendrich Lorentz (1853 – 1928) đưa ra công thức tính số cân nặng lí tưởng của con người theo chiều cao như sau: 
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 (công thức Lorentz)

Trong đó :
( M là cân nặng tính theo kg.



( T chiều cao cm.


( N  = 4 (nếu là nam) và
N  = 2 (nếu là nữ).


a)
Nếu bạn nữ cao 1,4m. Hỏi bạn ấy có cân nặng là bao nhiêu thì gọi là lý tưởng ?


b)
Giả sử một bạn nam có cân nặng là 65kg. Hỏi bạn có chiều cao bao nhiêu để có cân nặng lý tưởng?
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Câu 5: (1,0 điểm) 


Hai vị trí A và B lần lượt nằm trên hai hòn đảo khác nhau. Dù không cần phải nối một sợi dây thẳng từ A đến B người ta vẫn biết được khoảng cách giữa chúng nhờ vào ngọn hải đăng thẳng hàng với hai vị trí đó. Tại hai vị trí A và B người dùng giác kế ngắm đến đỉnh của ngọn hải đăng với góc ngắm lần lượt là 
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.Biết đỉnh ngọn hải đăng cao CH = 75 mét so với mặt nước biển (ngang với vị trí đặt giác kế). Hãy tính khoảng cách giữa A và B (kết quả làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai).
Câu 6: (1 điểm) 

Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 630 tấn thóc. Năm nay, đơn vị thứ nhất làm vượt mức 8%, đơn vị thứ hai làm vượt mức 10% so với năm ngoái. Do đó tổng số thóc của hai đơn vị thu hoạch được là 686 tấn thóc. Hỏi năm ngoái mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

Câu 7: (3 điểm) 

Cho (ABC nhọn (AB < AC). Vẽ đường tròn (O) đường kính BC, đường tròn (O) cắt AB, AC lần lượt tại F, E. BE cắt CF tại H, AH cắt BC tại D. Vẽ HI ( OA tại I.

a) Chứng minh: A, E, H, F cùng thuộc đường tròn, xác định tâm S.

b) Chứng minh: AE.AC = AH.AD = AI.AO.

c) HI cắt (O) tại M. Chứng minh: AM là tiếp tuyến của (O).


----- Hết -----

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 4

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 9

NĂM HỌC 2019 – 2020
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	Thực hiện phép tính :
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	Cạnh của hình vuông là
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Chu vi của hình vuông là
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	Câu 3: (1,5 điểm)  

Cho hàm số 
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 có đồ thị là 
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và hàm số 
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a) Vẽ 
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 trên cùng một hệ mặt phẳng tọa độ.
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a) Tìm tọa độ giao điểm của 
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 bằng phép toán 
Phương trình hoành độ giao điểm của 
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Vậy tọa độ giao điểm là 
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	a) Thay T=140 N=2 vào công thức
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Vậy bạn ấy cân nặng 45 kg gọi là lý tưởng.

b) Thay M=65 , N=4 vào
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Vậy chiều cao của bạn ấy là 170 cm để có cân nặng lý tưởng
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Vậy khoảng cách giữa A và B là: 116,68 m
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	Gọi x là số tấn thóc của đơn vị 1 làm trong năm ngoái (x>0)
Số tấn thóc của đơn vị 2 làm trong năm ngoái: 630-x

Theo đề ta có:
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Vậy số tấn thóc của đơn vị 1 làm trong năm ngoái 350 tấn

Số tấn thóc của đơn vị 2 làm trong năm ngoái: 630 – 350 =300 tấn
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a) 
a) c/m (BFC, (BEC vuông

c/m A,E,H,F cùng thuộc 1 đường tròn, tâm S là trung điểm của AH.
b) c/m AD là đường cao thứ 3 của (ABC

c/m (AHE ~ (ACD (g.g) ( 
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c/m (AHI ~ (AOD (g.g) (
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c) Ta có: 
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c/m (OIC ~ (OCA (g.g) ( 
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c/m (OMI ~ (OAM (c.g.c) 
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 ( AM ( OM , mà M ( (O)

( AM là tiếp tuyến của (O).
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